VĂN PHÒNG QUỐC HỘI 

CƠ SỞ DỮ LIỆU LUẬT VIỆT NAM LAWDATA

PAGE  
2

SẮC LỆNH

CỦA CHỦ TỊCH NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ
SỐ 155-SL NGÀY 17 THÁNG 11 NĂM 1950

CHỦ TỊCH NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

Chiểu Sắc lệnh số 21 ngày 14 tháng 2 năm 1946 sửa đổi do sắc lệnh số 170 ngày 14 tháng 4 năm 1948 về tổ chức toà án quân sự;

Chiểu đề nghị của các Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Bộ Quốc phòng và Bộ Tư pháp;

Theo quyết nghị của Hội đồng Chính phủ sau khi Ban thường trực Quốc hội thoả thuận; 

RA SẮC LỆNH: 

Điều 1: Nay lập lại mỗi liên khu một toà án quân sự.

Các toà án quân sự hiện có không tổ chức theo đúng sắc lệnh này đều bãi bỏ.

Điều 2: Trong trường hợp đặc biệt, Bộ Tư pháp có thể theo đề nghị của Uỷ ban kháng chiến hành chính liên khu và Giám đốc Tư pháp liên khu ra nghị định lập các phân toà. Mỗi phân toà phụ trách một hay nhiều tỉnh trong liên khu.

Điều 3: Toà án quân sự liên khu gồm có:

- Một chánh án chuyên trách và một hay nhiều phó chánh án do nghị định liên Bộ Nội vụ - Tư pháp bổ nhiệm.

- Một hội thẩm chính trị chuyên trách và một hay nhiều phó hội thẩm chính trị do nghị định liên Bộ Nội vụ - Quốc phòng - Tư pháp chỉ định.

Hội thẩm chính trị và hội thẩm chính trị chọn trong Uỷ ban kháng chiến hành chính liên khu, tỉnh, hoặc trong quân đội. Nếu không chọn được người trong Uỷ ban kháng chiến hành chính liên khu, tỉnh hoặc trong quân đội thì có thể chọn người ở ngoài.

- Một hội thẩm chuyên môn chuyên trách do nghị định Liên Bộ Nội vụ - Tư pháp chỉ định. Phó hội thẩm chuyên môn là chánh án hoặc dự thẩm toà án nhân dân tỉnh nơi lập phiên toà.

- Một công tố uỷ viên chuyên trách và một hay nhiều phó công tố uỷ viên do nghị định Liên Bộ Nội vụ - Tư pháp chỉ định. Phó công tố uỷ viên chọn trong các biện lý hoặc Trưởng ty công an các tỉnh trong liên khu.

Điều 4: Khi xử án, toà án quân sự liên khu hay phân toà gồm có:

- Chánh án chuyên trách hoặc phó chánh án;

- Hội thẩm chính trị chuyên trách hoặc phó hội thẩm chính trị;

- Hội thẩm chuyên môn chuyên trách hoặc phó hội thẩm chuyên môn;  phụ trách xử án;

- Công tố uỷ viên hoặc phó công tố uỷ viên phụ trách buộc tội.

Điều 5: Toà án quân sự liên khu sẽ chỉ định các thẩm phán và hội thẩm phụ trách các phân toà.

Điều 6: Những điều khoản của sắc lệnh số 21 ngày 14 tháng 2 năm 1946 sửa đổi do sắc lệnh số 170 ngày 14 tháng 4 năm 1948 ấn định thẩm quyền các toà án quân sự, thủ tục truy tố, xét xử và thi hành các bản án nay áp dụng cho toà án quân sự liên khu.

Điều 7: Những điều khoản trái với sắc lệnh này đều bãi bỏ.

Điều 8: Các ông Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Bộ Quốc phòng và Bộ Tư pháp chiểu sắc lệnh thi hành. 


